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III.A Kệ gia vị đa năng inox hộp

CG-1730 Kệ gia vị đa năng, inox hộp 304, ray âm giảm chấn. S460xC490xR250 Bộ 2.035.000

CG-1735 Kệ gia vị đa năng, inox hộp, ray âm giảm chấn. S460xC490xR300 Bộ 2.145.000

CG-1740 Kệ gia vị đa năng, inox hộp, ray âm giảm chấn. S460xC490xR350 Bộ 2.255.000

CG-1820 Kệ đa năng đựng gia vị, dao thớt, inox hộp 304, ray âm giảm chấn. S460xC480xR155 Bộ 1.870.000

CG-1825 Kệ đa năng đựng gia vị, dao thớt, inox hộp, ray âm giảm chấn. S460xC480xR205 Bộ 1.925.000

CG-1830 Kệ đa năng đựng gia vị, dao thớt, inox hộp, ray âm giảm chấn. S460xC490xR250 Bộ 2.035.000

CG-1835 Kệ đa năng đựng gia vị, dao thớt, inox hộp, ray âm giảm chấn, có ngăn để được chai dầu ăn 
5 lít. S460xC490xR300 Bộ 2.145.000

CG-1840 Kệ đa năng đựng gia vị, dao thớt, inox hộp, ray âm giảm chấn, có ngăn để được chai dầu ăn 
5 lít. S460xC490xR350 Bộ 2.255.000

CG25-600 (A/B) Ngăn kéo chứa xoong nồi, inox hộp, ray âm giảm chấn, rộng phủ bì 600mm S460xC150xR564 Bộ 1.705.000

CG25-700 (A/B) Ngăn kéo chứa xoong nồi, inox hộp, ray âm giảm chấn, rộng phủ bì  700mm (A: lắp thùng, 2 
cánh mở / B: lắp mặt ngăn kéo) S460xC150xR664 Bộ 1.815.000

CG25-800 (A/B) Ngăn kéo chứa xoong nồi, inox hộp, ray âm giảm chấn, rộng phủ bì  800mm (A: lắp thùng, 2 
cánh mở / B: lắp mặt ngăn kéo) S460xC150xR764 Bộ 1.925.000

CG25-900 (A/B) Ngăn kéo chứa xoong nồi, inox hộp, ray âm giảm chấn, rộng phủ bì  900mm (A: lắp thùng, 2 
cánh mở / B: lắp mặt ngăn kéo) S460xC150xR864 Bộ 2.035.000

CG26-600 (A/B) Ngăn kéo đựng bát đĩa, inox hộp, ray âm giảm chấn, rộng phủ bì 600mm S460xC150xR564 Bộ 2.035.000

CG26-700 (A/B) Ngăn kéo đựng bát đĩa, inox hộp, ray âm giảm chấn, rộng phủ bì  700mm (A: lắp thùng, 2 
cánh mở / B: lắp mặt ngăn kéo) S460xC150xR664 Bộ 2.145.000

CG26-800 (A/B) Ngăn kéo đựng bát đĩa, inox hộp, ray âm giảm chấn, rộng phủ bì  800mm (A: lắp thùng, 2 
cánh mở / B: lắp mặt ngăn kéo) S460xC150xR764 Bộ 2.255.000

CG26-900 (A/B) Ngăn kéo đựng bát đĩa, inox hộp, ray âm giảm chấn, rộng phủ bì  900mm (A: lắp thùng, 2 
cánh mở / B: lắp mặt ngăn kéo) S460xC150xR864 Bộ 2.365.000

III.B Kệ gia vị đa năng inox hộp, vách kính

CK-1830 Kệ đa năng đựng gia vị, dao thớt, inox hộp, vách kính; ray âm giảm chấn, lắp cánh rộng 
300mm S450xC490xR250 Bộ 2.695.000

CK-1835 Kệ đa năng đựng gia vị, dao thớt, inox hộp, vách kính; ray âm giảm chấn, lắp cánh rộng 
350mm S450xC490xR300 Bộ 2.805.000

CK-1840 Kệ đa năng đựng gia vị, dao thớt, inox hộp, vách kính; ray âm giảm chấn, lắp cánh rộng 
400mm S450xC490xR350 Bộ 2.915.000

CK25-600B Giá xoong nồi inox hộp vách kính, ray âm giảm chấn, rộng phủ bì 600mm (B: lắp mặt ngăn 
kéo) S460xC150xR564 Bộ 1.980.000

CK25-700B Giá xoong nồi inox hộp vách kính, ray âm giảm chấn, rộng phủ bì 700mm (B: lắp mặt ngăn 
kéo) S460xC150xR664 Bộ 2.035.000

CK25-800B Giá xoong nồi inox hộp vách kính, ray âm giảm chấn, rộng phủ bì 800mm (B: lắp mặt ngăn 
kéo) S460xC150xR764 Bộ 2.090.000

CK25-900B Giá xoong nồi inox hộp vách kính, ray âm giảm chấn, rộng phủ bì 900mm (B: lắp mặt ngăn 
kéo) S460xC150xR864 Bộ 2.145.000

CK26-600B Giá bát đĩa inox hộp vách kính, ray âm giảm chấn, rộng phủ bì 600mm (B: lắp mặt ngăn 
kéo) S460xC150xR564 Bộ 2.530.000

CK26-700B Giá bát đĩa inox hộp vách kính, ray âm giảm chấn, rộng phủ bì 700mm (B: lắp mặt ngăn 
kéo) S460xC150xR664 Bộ 2.585.000

CK26-800B Giá bát đĩa inox hộp vách kính, ray âm giảm chấn, rộng phủ bì 800mm (B: lắp mặt ngăn 
kéo) S460xC150xR764 Bộ 2.695.000

CK26-900B Giá bát đĩa inox hộp vách kính, ray âm giảm chấn, rộng phủ bì 900mm (B: lắp mặt ngăn 
kéo) S460xC150xR864 Bộ 2.805.000

III.C Kệ gia vị đa năng hệ nhôm

CA-1830 Kệ đa năng đựng gia vị, dao thớt, nhôm đúc nguyên khối màu Champagne Gold, đáy đặc 
chống trượt ray âm giảm chấn, cánh rộng 300mm S470xC552xR264 Bộ 5.410.000
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CA-1835 Kệ đa năng đựng gia vị, dao thớt, nhôm đúc nguyên khối màu Champagne Gold, đáy đặc 
chống trượt ray âm giảm chấn, cánh rộng 350mm S470xC552xR314 Bộ 5.540.000

CA-1840 Kệ đa năng đựng gia vị, dao thớt, nhôm đúc nguyên khối màu Champagne Gold, đáy đặc 
chống trượt ray âm giảm chấn, cánh rộng 400mm S470xC552xR364 Bộ 5.670.000

CA25-700 Ngăn kéo xoong nồi, nhôm đúc nguyên khối màu Champagne Gold, đáy đặc chống trượt, 
ray âm giảm chấn, rộng 700mm, lắp cánh S470*C162*R664 Bộ 3.230.000

CA25-800 Ngăn kéo xoong nồi, nhôm đúc nguyên khối màu Champagne Gold, đáy đặc chống trượt, 
ray âm giảm chấn, rộng 800mm, lắp cánh S470*C162*R764 Bộ 3.360.000

CA25-900 Ngăn kéo xoong nồi, nhôm đúc nguyên khối màu Champagne Gold, đáy đặc chống trượt, 
ray âm giảm chấn, rộng 900mm, lắp cánh S470*C162*R864 Bộ 3.490.000

CA26-700 Ngăn kéo bát đĩa, nhôm đúc nguyên khối màu Champagne Gold, đáy đặc chống trượt, ray 
âm giảm chấn, rộng 700mm, lắp cánh S470*C162*R664 Bộ 4.150.000

CA26-800 Ngăn kéo bát đĩa, nhôm đúc nguyên khối màu Champagne Gold, đáy đặc chống trượt, ray 
âm giảm chấn, rộng 800mm, lắp cánh S470*C162*R764 Bộ 4.280.000

CA26-900 Ngăn kéo bát đĩa, nhôm đúc nguyên khối màu Champagne Gold, đáy đặc chống trượt, ray 
âm giảm chấn, rộng 900mm, lắp cánh S470*C162*R864 Bộ 4.410.000

CA25-700C Ngăn kéo xoong nồi, nhôm đúc nguyên khối màu Champagne Gold, đáy đặc chống trượt, 
vách cao , ray âm giảm chấn, rộng 700mm, lắp cánh S470*C226*R664 Bộ 4.410.000

CA25-800C Ngăn kéo xoong nồi, nhôm đúc nguyên khối màu Champagne Gold, đáy đặc chống trượt, 
vách cao , ray âm giảm chấn, rộng 800mm, lắp cánh S470*C226*R764 Bộ 4.550.000

CA25-900C Ngăn kéo xoong nồi, nhôm đúc nguyên khối màu Champagne Gold, đáy đặc chống trượt, 
vách cao , ray âm giảm chấn, rộng 900mm, lắp cánh S470*C226*R864 Bộ 4.680.000

CA26-700C Ngăn kéo bát đĩa, nhôm đúc nguyên khối màu Champagne Gold, đáy đặc chống trượt, vách 
cao , ray âm giảm chấn, rộng 700mm, lắp cánh S470*C226*R664 Bộ 6.780.000

CA26-800C Ngăn kéo bát đĩa, nhôm đúc nguyên khối màu Champagne Gold, đáy đặc chống trượt, vách 
cao , ray âm giảm chấn, rộng 800mm, lắp cánh S470*C226*R764 Bộ 6.930.000

CA26-900C Ngăn kéo bát đĩa, nhôm đúc nguyên khối màu Champagne Gold, đáy đặc chống trượt, vách 
cao , ray âm giảm chấn, rộng 900mm, lắp cánh S470*C226*R864 Bộ 7.060.000

CA27-700 Ngăn kéo đa năng 2 tầng , nhôm đúc nguyên khối màu Champagne Gold, đáy đặc chống 
trượt, ray âm giảm chấn, rộng 700mm, lắp cánh S470*C226*R664 Bộ 6.600.000

CA27-800 Ngăn kéo đa năng 2 tầng , nhôm đúc nguyên khối màu Champagne Gold, đáy đặc chống 
trượt, ray âm giảm chấn, rộng 800mm, lắp cánh S470*C226*R764 Bộ 6.730.000

CA27-900 Ngăn kéo đa năng 2 tầng , nhôm đúc nguyên khối màu Champagne Gold, đáy đặc chống 
trượt, ray âm giảm chấn, rộng 900mm, lắp cánh S470*C226*R864 Bộ 6.860.000

III.D Kệ gia vị đa năng inox sợi dẹt mạ chrome

CS-1620 Kệ gia vị , inox 304 sợi dẹt mạ chrome, ray âm có giảm chấn, cánh rộng 200mm S450xC455xR158 Bộ 3.090.000

CS-1621 Kệ dao thớt đa năng, inox 304 sợi dẹt mạ chrome, ray âm có giảm chấn, cánh rộng
 200mm S450xC455xR158 Bộ 3.090.000

CS-1625 Kệ gia vị, đa năng, inox 304 sợi dẹt mạ chrome, ray âm có giảm chấn, cánh rộng
 250mm S450xC455xR200 Bộ 3.160.000

CS-1630 Kệ gia vị dao thớt đa năng, inox 304 sợi dẹt mạ chrome, ray âm có giảm chấn, cánh
 rộng 300mm S450xC455xR250 Bộ 3.230.000

CS-1631 Kệ gia vị 3 tầng, chất liệu Inox 304 sợi dẹt mạ chrome, ray âm có giảm chấn. S450xC455xR250 Bộ 3.230.000

CS-1635 Kệ dao thớt đa năng, inox 304 sợi dẹt mạ chrome, ray âm có giảm chấn, cánh rộng 350mm S450xC455xR293 Bộ 3.280.000

CS-1641 Kệ dao thớt đa năng, inox 304 sợi dẹt mạ chrome, ray âm có giảm chấn, cánh rộng 400mm 
(có ngăn để được chai dầu ăn 5 lít) S450xC455xR340 Bộ 3.340.000

CS25-600 (A/B) Ngăn kéo chứa xoong nồi, inox 304 sợi dẹt, ray âm giảm chấn, rộng phủ bì 700mm  (A: lắp 
thùng, 2 cánh mở / B: lắp mặt ngăn kéo) S435xC195xR564 Bộ 2.450.000

CS25-700 (A/B) Ngăn kéo chứa xoong nồi, inox 304 sợi dẹt, ray âm giảm chấn, rộng phủ bì 700mm  (A: lắp 
thùng, 2 cánh mở / B: lắp mặt ngăn kéo) S435xC195xR664 Bộ 2.620.000

CS25-800 (A/B) Ngăn kéo chứa xoong nồi, inox 304 sợi dẹt, ray âm giảm chấn, rộng phủ bì 800mm  (A: lắp 
thùng, 2 cánh mở / B: lắp mặt ngăn kéo) S435xC195xR764 Bộ 2.730.000

CS25-900 (A/B) Ngăn kéo chứa xoong nồi, inox 304 sợi dẹt, ray âm giảm chấn, rộng phủ bì 900mm  (A: lắp 
thùng, 2 cánh mở / B: lắp mặt ngăn kéo) S435xC195xR864 Bộ 2.840.000

CS26-600 (A/B) Ngăn kéo đựng bát đĩa, inox 304 sợi dẹt, ray âm giảm chấn, rộng phủ  bì 700mm (A: lắp 
thùng, 2 cánh mở / B: lắp mặt ngăn kéo) S435xC150xR564 Bộ 2.840.000
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CS26-700 (A/B) Ngăn kéo đựng bát đĩa, inox 304 sợi dẹt, ray âm giảm chấn, rộng phủ  bì 700mm (A: lắp 
thùng, 2 cánh mở / B: lắp mặt ngăn kéo) S435xC150xR664 Bộ 2.950.000

CS26-800 (A/B) Ngăn kéo đựng bát đĩa, inox 304 sợi dẹt, ray âm giảm chấn, rộng phủ  bì 800mm (A: lắp 
thùng, 2 cánh mở / B: lắp mặt ngăn kéo) S430xC195xR764 Bộ 3.060.000

CS26-900 (A/B) Ngăn kéo đựng bát đĩa, inox 304 sợi dẹt, ray âm giảm chấn, rộng phủ  bì 900mm (A: lắp 
thùng, 2 cánh mở / B: lắp mặt ngăn kéo) S430xC195xR864 Bộ 3.170.000

V. Các loại giá kệ (CORONA Series)

KD24CI-600 Kệ di động (đựng ly cốc, bát đĩa), rổ inox 304, lắp tủ trên rộng 600mm R564xS280xC570 Bộ 8.180.000

KD24CI-700 Kệ di động (đựng ly cốc, bát đĩa), rổ inox 304, lắp tủ trên rộng 700mm R664xS280xC570 Bộ 8.340.000

KD24CI-800 Kệ di động (đựng ly cốc, bát đĩa), rổ inox 304, lắp tủ trên rộng 800mm R764xS280xC570 Bộ 8.500.000

KD24CI-900 Kệ di động (đựng ly cốc, bát đĩa), rổ inox 304, lắp tủ trên rộng 900mm R864xS280xC570 Bộ 8.660.000

KD24CY-600 Kệ di động (đựng ly cốc, bát đĩa), rổ inox 304, lắp tủ trên rộng 600mm R564xS280xC570 Bộ 8.450.000

KD24CY-700 Kệ di động (đựng ly cốc, bát đĩa), rổ inox 304, lắp tủ trên rộng 700mm R664xS280xC570 Bộ 8.620.000

KD24CY-800 Kệ di động (đựng ly cốc, bát đĩa), rổ inox 304, lắp tủ trên rộng 800mm R764xS280xC570 Bộ 8.790.000

KD24CY-900 Kệ di động (đựng ly cốc, bát đĩa), rổ inox 304, lắp tủ trên rộng 900mm R864xS280xC570 Bộ 8.960.000

KD24CG-600 Kệ di động (đựng ly cốc, bát đĩa),profile  nhôm, lắp tủ trên rộng 600mm R564xS280xC570 Bộ 7.920.000

KD24CG-700 Kệ di động (đựng ly cốc, bát đĩa),profile  nhôm, lắp tủ trên rộng 700mm R664xS280xC570 Bộ 8.140.000

KD24CG-800 Kệ di động (đựng ly cốc, bát đĩa),Profile nhôm, lắp tủ trên rộng 800mm R764xS280xC570 Bộ 8.360.000

KD24CG-900 Kệ di động (đựng ly cốc, bát đĩa), Profile nhôm, lắp tủ trên rộng 900mm R864xS280xC570 Bộ 8.580.000

KD24CA-700 Kệ di động (đựng ly cốc, bát đĩa), nhôm nguyên khối, lắp tủ trên rộng 700mm R664xS240xC381.5 Bộ 7.560.000

KD24CA-800 Kệ di động (đựng ly cốc, bát đĩa), nhôm nguyên khối, lắp tủ trên rộng 800mm R764xS240xC381.5 Bộ 7.680.000

KD24CA-900 Kệ di động (đựng ly cốc, bát đĩa), nhôm nguyên khối, lắp tủ trên rộng 900mm R864xS240xC381.5 Bộ 7.920.000

KD24CE1-800 Kệ di động (đựng ly cốc, bát đĩa), cảm ứng điện, lắp tủ trên rộng 800mm R764xS280xC570 Bộ 20.900.000

KD24CE1-900 Kệ di động (đựng ly cốc, bát đĩa), cảm ứng điện, lắp tủ trên rộng 900mm R864xS280xC570 Bộ 2.210.000

KD24CE2-800 Kệ di động (đựng ly cốc, bát đĩa), cảm ứng điện trượt xuống, lắp tủ trên rộng 800mm R764xS280xC570 Bộ 20.900.000

KD24CE2-900 Kệ di động (đựng ly cốc, bát đĩa), cảm ứng điện trượt xuống, lắp tủ trên rộng 900mm R864xS280xC570 Bộ 22.100.000

VI. Các loại giá bát, khay chia

Disola GB28-600 Giá đựng bát đĩa tủ trên, inox 304 hộp dẹt, nhựa trắng, rộng từ 580- 600mm S280xC95xR564 Bộ 1.000.000

Disola GB28-700 Giá đựng bát đĩa tủ trên, inox 304 hộp dẹt, nhựa trắng, rộng từ 680- 700mm S280xC95xR664 Bộ 1.060.000

Disola GB28-800 Giá đựng bát đĩa tủ trên, inox 304 hộp dẹt, nhựa trắng, rộng từ 780- 800mm S280xC95xR764 Bộ 1.120.000

Disola GB28-900 Giá đựng bát đĩa tủ trên, inox 304 hộp dẹt, nhựa trắng, rộng từ 880- 900mm S280xC95xR864 Bộ 1.170.000

Disola GB28-1000 Giá đựng bát đĩa tủ trên, inox 304 hộp dẹt, nhựa trắng, rộng từ 980- 1000mm S280xC95xR964 Bộ 1.230.000

Disola GB29-600 Giá đựng bát đĩa inox 304, lắp tủ trên, dài 600mm S270xC137xR564 Bộ 2.340.000
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Disola GB29-700 Giá đựng bát đĩa inox 304, lắp tủ trên, dài 700mm S270xC137xR664 Bộ 2.560.000

Disola GB29-800 Giá đựng bát đĩa inox 304, lắp tủ trên, dài 800mm S270xC137xR764 Bộ 2.730.000

Disola GB29-900 Giá đựng bát đĩa inox 304, lắp tủ trên, dài 900mm S270xC137xR864 Bộ 2.890.000

Disola GB29-1000 Giá đựng bát đĩa inox 304, lắp tủ trên, dài 1000mm S270xC137xR964 Bộ 3.060.000

Disola GB27-600 Giá đựng bát đĩa inox 304, lắp tủ trên, dài 600mm S270xC137xR664 Bộ 2.400.000

Disola GB27-700 Giá đựng bát đĩa inox 304, lắp tủ trên, dài 700mm S270xC137xR664 Bộ 2.560.000

Disola GB27-800 Giá đựng bát đĩa inox 304, lắp tủ trên, dài 800mm S270xC137xR764 Bộ 2.730.000

Disola GB27-900 Giá đựng bát đĩa inox 304, lắp tủ trên, dài 900mm S270xC137xR864 Bộ 2.890.000

Disola GB27-1000 Giá đựng bát đĩa inox 304, lắp tủ trên, dài 1000mm S270xC137xR964 Bộ 3.060.000

KCC-450 Khay chia thìa dĩa, inox 304, lắp ngăn kéo hộp, sâu 450mm S425xC65xR280 Bộ 1.100.000

KCI-450 Khay chia thìa dĩa, inox 304, lắp ngăn kéo hộp, có mở rộng, sâu 450mm S425xC65xR380 Bộ 1.210.000

KCC-500 Khay chia thìa dĩa, inox 304, lắp ngăn kéo hộp, sâu 500mm S475xC65xR280 Bộ 1.210.000

KCI-500 Khay chia thìa dĩa, inox 304, lắp ngăn kéo hộp, có mở rộng, sâu 500mm S475xC65xR380 Bộ 1.320.000

VII. Thùng đựng gạo, thùng rác (Rice-bin & Dust bin)

GALITO TGK-260 Thùng đựng gạo inox mặt kính trắng gương, chứa 15 kg, không dùng cánh tủ S450xC650x258mm Bộ 2.830.000

GALITO TGK-261 Thùng đựng gạo inox mặt kính đen, không hoa văn, đựng 15 kg S450xC650x258mm Bộ 2.830.000

GALITO TGK-262 Thùng đựng gạo inox mặt kính sơn trắng , không hoa văn, đựng 15 kg S450xC650x258mm Bộ 2.830.000

GALITO TGK-300 Thùng đựng gạo inox mặt kính trắng gương, không hoa văn, đựng 20 kg S450xC650x298mm Bộ 3.060.000

GALITO TGK-301 Thùng đựng gạo inox mặt kính đen, không hoa văn, đựng 20 kg S450xC650x298mm Bộ 3.060.000

GALITO TGK-302 Thùng đựng gạo inox mặt kính sơn trắng, không hoa văn, đựng 20 kg S450xC650x298mm Bộ 3.060.000

GALITO TGK-320 Thùng đựng gạo inox mặt kính trắng, 2 ngăn (trên & dưới), đựng 20 kg S450xC620x298mm Bộ 3.390.000

GALITO TGK-305 Thùng đựng gạo inox mặt kính trắng, có hiển thị trọng lượng, đựng 20 kg S450xC620x298mm Bộ 3.110.000

GALITO TGA-200 Thùng đựng gạo thép sơn tỉnh điện, có hiển thị số trọng lượng, ray âm giảm chấn,
 lắp cánh 200mm S470xR150xC560mm Bộ 2.210.000

GALITO TGA-250 Thùng đựng gạo thép sơn tỉnh điện, lắp cánh, ray giảm chấn, có hiển thị số trọng
 lượng, lắp cánh 250mm S400xR220xC510mm Bộ 2.340.000

GALITO TGA-300 Thùng đựng gạo thép sơn tỉnh điện, lắp thùng, có hiển thị số trọng lượng, lắp thùng
 cánh 300mm S390xR260xC460mm Bộ 2.060.000

GALITO TGA-450 Thùng đựng gạo thép sơn tỉnh điện, lắp thùng, có hiển thị số trọng lượng, lắp thùng
 cánh 450mm S390xR260xC460mm Bộ 4.560.000

VARIO TR1-14L Thùng rác inox, loại 14 lít, đường kính 330mm, nắp mở tự động, lắp cánh Ф330-H325mm Bộ 960.000

VARIO TR-21A Thùng rác nhựa màu trắng 2 ngăn, một ngăn 20L, một ngăn 10L , lắp thùng, ray bi
 3 tầng có giảm chấn C430xR260xS490 Bộ 2.780.000

VARIO TR-21B Thùng rác nhựa màu trắng 2 ngăn, một ngăn 20L, một ngăn 10L, lắp cánh,ray bi 3
 tầng có giảm chấn C430xR260xS491 Bộ 2.890.000

VARIO TR-22A Thùng rác nhựa màu trắng , 2 ngăn, mỗi ngăn 14L, lắp thùng, ray bi 3 tầng có giảm
 chấn C330xR340xS510 Bộ 2.780.000
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III.A Kệ gia vị đa năng inox hộp

VARIO TR-22B Thùng rác nhựa màu trắng, 2 ngăn, mỗi ngăn 14L, lắp cánh,ray bi 3 tầng có giảm
 chấn C330xR340xS490 Bộ 2.890.000

VIII. Kệ tủ kho chứa đồ khô

KTK-640SS Kệ tủ kho 6 tầng, inox sợi mạ crôm, cánh tủ rộng 400mm, cánh
 kéo. R364*S510* (C1850- 2100) Bộ 10.800.000

MTK-445G Kệ tủ kho 4 tầng (08 rổ), 1 cánh mở, inox hộp , tủ rộng 450mm &
 chiều cao không hạn chế, tối thiểu 1500mm R385*S500* (Cmin1500) Bộ 6.970.000

MTK-445K Kệ tủ kho 4 tầng (08 rổ), 1 cánh mở, inox hộp vách kính cường lực dầy 8mm, tủ rộng 
450mm & chiều cao không hạn chế, tối thiểu 1500mm R385*S500* (Cmin1500) Bộ 7.650.000

MTK-645G Kệ tủ kho 6 tầng (12 rổ), 1 cánh mở, inox hộp, tủ rộng 450mm & chiều cao không hạn chế, 
tối thiểu 1650mm R385*S500* (C1840- 2100) Bộ 9.170.000

MTK-645K Kệ tủ kho 6 tầng (12 rổ), 1 cánh mở, inox hộp vách kính cường lực dầy 8mm, tủ rộng 
450mm & chiều cao không hạn chế, tối thiểu 1840mm

R385*S500* (Cmin1840-
2100) Bộ 10.510.000

MTK-645V Kệ tủ kho 6 tầng (12 rổ), 1 cánh mở, Sợi Oval sơn Nano màu champagne, tủ rộng 450mm & 
chiều cao không hạn chế, tối thiểu 1650mm R385*S500* (C1840- 2100) Bộ 9.170.000

MTK-645SS Kệ tủ kho 6 tầng, khung inox, 12 rổ inox 304 điện hóa, 1 cánh mở, kích thước rộng 450mm, 
INOX sợi tròn R345*S500* (C1840- 2100) Bộ 10.510.000

MTK-645SD Kệ tủ đồ khô 6 tầng (12 rổ), 1 cánh mở, inox sợi 304, cánh mở rộng 450mm, INOX sợi dẹt R385*S510* (C1959- 2359) Bộ 12.100.000

MTK-645TM Kệ tủ kho 6 tầng, thép mạ crom, đáy MFC, cánh tủ rộng 450- 500mm, 1 cánh mở R385*S510* (C1959- 2359) Bộ 12.960.000

MTK-660G Kệ tủ kho 6 tầng (12 rổ), 1 cánh mở, inox hộp, cánh tủ rộng 600mm R535*S500* (C1840) Bộ 9.170.000

MTK-660V Kệ tủ kho 6 tầng (12 rổ), 1 cánh mở,Sợi Oval sơn Nano màu champagne, cánh tủ rộng 
600mm R535*S500* (C1840) Bộ 12.100.000

MTK-645CA Kệ tủ kho 6 tầng, nhôm đúc nguyên khối màu Champagne Gold, đáy phủ miếng lót
 chống thấm nước, làm giảm tiếng ồn, cánh mở rộng 450- 500mm S500*R405*C(trên 1780) Bộ 11.090.000

MTK-660CA Kệ tủ kho 6 tầng (12 rổ), nhôm đúc nguyên khối màu Champagne Gold, đáy phủ
 miếng lót chống thấm nước, làm giảm tiếng ồn, cánh mở rộng 600mm S500*R555*C(trên 1780) Bộ 13.070.000

Ghi chú : 

Đơn giá trên được áp dụng từ ngày 01/08/2023

Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT

Đơn giá trên có thể thay đổi mà không báo trước, quý khách vui lòng liên lạc để được báo giá, tư vấn và giải đáp thắc mắc

CÔNG TY TNHH CARINY VIỆT NAM


